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Recent developments in trade and international integration have promoted 

communication and cultural exchange between countries. Idioms are an element used in this 

communication process. Therefore, translating idioms is important in communication, 

especially in cross-cultural and international exchanges. However, during translation, 

translators often encounter barriers due to non-equivalence between idioms in different 

languages. Non-equivalence arises from differences in culture, history, customs, beliefs, and 

other factors across countries. Based on theoretical foundations of idioms and practical 

survey data, the paper discusses non-equivalence in translating English - Vietnamese idioms 

while proposing solutions to overcome these challenges, contributing to improving the 

effectiveness of translating English idioms into Vietnames in particular and translat ion in 

general. 
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                                                                             T       Thành 

ngữ Anh - Việt (2015) [5]            Thành ngữ Anh - Việt (2021) [1]             ẽ            

                                   

 2. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

                                                        N       (1   )          

                                                                                         

                                                                                     

                                                                                           

                                     [13; tr. 28]. 

                                                                    M      (2021) 

           M                                                                            

  ễ                                                           ễ       M                   

                    ễ       N            ễ                                               

                                                                                    

                    ễ                                                                      

                          [12; tr. 35]. 

K                                                               L     Q     N   

(2022)                                                                           N     

    -              N                                                  -                     

Q                                                                                           

                                                                                             

                                                                                          

                                                                             [4; tr.2]   

                                                                                     

                                                                                             

                                                                                        

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                     

                                                          

3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

Sự không tương đương trong dịch thuật thành ngữ Anh - Việt                             

      N                                                                                     

                                                                                                   

                                                                                             

Anh -                                                                                          

                                                                                           

                         -                                                          
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4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Thành ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt 

4.1.1. Khái niệm thành ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt 

             O f    L      ’                                        “Một nhóm từ có 

nghĩa khác với nghĩa của từng từ riêng lẻ ”(a group of words whose meaning is different from 

the meanings of the individual words) 

                Idiom structure in English                M      (2013)             

“Thành ngữ là cụm từ hoặc cách diễn đạt có nghĩa bóng. Nói cách khác, không nên hiểu theo 

nghĩa đen; thay vào đó, thành ngữ sử dụng phép ẩn dụ để diễn đạt một ý tưởng” (Idioms are 

phrases or expressions with a figurative meaning. In other words, their meaning should not 

be taken literally; rather, idioms use metaphor to express an idea). [7; tr.9]. 

                                                                          sách Ngữ 

văn lớp 7 (tập 1)                “Thành ngữ là một loại cụm từ cố định, biểu thị một ý nghĩa 

hoàn chỉnh. Nghĩa của thành ngữ có thể bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của các từ tạo nên 

nó nhưng thường thông qua một số phép chuyển nghĩa như ẩn dụ, so sánh ” [2; tr.144] 

N                                                                              

  ỉ                                                                          ẩ           

                  

4.1.2. Phân loại thành ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt 

                                                 khác nhau. Theo Violeta Polikarenko 

(2011)                                                        i cú phá                   

       [14; tr.26] 

                                                                                  

                                                                                         

                             4 1 2      sau: 

             Bảng 4.1.2a. Mô tả sự phân loại về cú pháp của thành ngữ 

TT 
Câu có chứa 

thành ngữ 

Thành ngữ phân 

loại theo cú pháp 

Nghĩa thành ngữ 

trong tiếng Anh 

Nghĩa thành ngữ 

trong tiếng Việt 

1 

J         ’       

tennis very much, 

      ’         

shooting off his 

mouth about how 

good he is. 

C          : shoot 

off one’s mouth 

           ’  

opinions loudly 
ba hoa, khoác lác 

2 

L  ’                 

on ice awhile and 

grab a bite to eat 

C            on ice 
set aside for future 

use 

                

tính sau 

3 

He said that he 

was hot under the 

collar because he 

C            hot 

under the collar  
extremely angry                  
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got stuck in slow- 

moving traffic 

4 
I go to the cinema 

once for a while 

C             once 

for a while 
occasionally   ỉ          

5 

No one bought 

anything from him 

because they felt 

he was giving them 

a snow job. 

C            snow 

job 
insincere talk 

            

               

 

                                                        N                           

                     phé           ẩ                                            4 1 2   ẽ    

                                      

            Bảng 4.1.2a. Mô tả sự phân loại về cú pháp của thành ngữ 

TT 
Câu có chứa 

 thành ngữ 

Thành ngữ phân 

loại theo ngữ nghĩa 

Nghĩa thành ngữ 

trong tiếng Anh 

Nghĩa thành ngữ 

trong tiếng Việt 

1 
He leads a dog’s 

life in Paris. 
leads a dog’s life  

live a miserable 

life 

S             

       ổ     

2 

W     ’         

          ’  raining 

cats and dogs. 

rain cats and dogs It's pouring rain 
              rút 

     

 
 
 

 

                                                                                     

                                                                                        

               

4.2. Dịch thuật và dịch thuật thành ngữ Anh - Việt 

4.2.1. Khái niệm dịch thuật 

      K           (2014)                                                              

                                      [ ;     59].                                     

                                                                                      

      ò                                                                                       

                                                                                              

                                                     K                                      

                                                                                            

                      -                                                                   

                                                       

4.2.1. Loại hình dịch thuật thành ngữ Anh - Việt 

        P           (2011)                                                              

                                                                                          

                                                                                         

       ổ                                                                                    
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                        [14;    47]                                     -                      

                                                                                         

                                                                                         

                                                      .  

4.3. Phương pháp dịch thuật thành ngữ Anh - Việt 

           (2014)                                ẽ                                    

      ỏ                                

Một là               -                                                         ong ngôn 

            

Hai là                -                                                          

                      ỉ                       [11;    3] 

C                                                          M      (2021)   ỉ        

                                                                    

          dịch theo nghĩa đen -                                               

                                                                                      

                                                                   ẫ                    

                                                                                        

                                                                                            

                                                 ổ                                           

                     

         dịch tự do -                         ễ                                      

                      [12; tr.59] 

N                                                      -             ỉ              

                                                                                          

                                                                                       

              

4.3. Sự không tương đương trong dịch thuật thành ngữ Anh - Việt 

4.3.1. Sự không tương đương trong dịch thuật và dịch thuật thành ngữ Anh - Việt 

           ą        (201 )                                                    

                                 

Thứ nhất,                                 -                                          

                                  

Thứ hai                                                                          

                     

Thứ ba                                                                        

                     [8; tr.15] 

                                                                                    

ng                                                            (             )           

                     (              )           C                                           
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                                                                ễ                          

                                                                                              

                              

4.3.3. Nguyên nhân của sự không tương đương trong dịch thuật thành ngữ Anh - Việt 

 )                 -                                                       

C                                                                                    

                                                       N                                

                                                                                         

           ẽ                                                                                  

              "Don’t look a gift horse in the mouth" ( ừng có đư c voi đ i tiên)          

                                                                                         

               ổ                                                                       

                                                                          P             

                                                                                             

          “It rains cats and dogs” (Mưa như tr t nước)                          ỡ       

      Ở     Â                                                                                 

                  ỡ    ổ                                                                   

     O                           ỡ             C    Â                                      

                                                                         ỡ               

                 ẽ                                                                        

                       

                                                                                       

                      ễ                                                   ẽ               

                                                                                        

                                                                                          

                       

 ) K                                                                  

                                                                                    

                         ễ                                                                  

                                                                                        

                                         K                 “Every Jack has his Jill” (N   

               )             ẽ                                          “Jack”    “Jill”     

                           ỉ                                                             

                                                                                             

                                                        ẩ                      C           

                                                                                            

                                   Nồi nào  p vung nấy                              

c)                                                                             
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N                                                                                   

                                                                                             

                                                        -                             "to 

call"                                                                                    

                                                                                   "Call the 

shots"                        “call   làm”                           "call the shots"          

                                                     "điều hành"                             

         "call"                 "Call the meeting to order"                                 

“call  h i”                                    "call the meeting to order"                   

                                                                                        

4.3.4. Giải pháp khắc phục sự không tương đương trong dịch thuật thành ngữ Anh -Việt 

a) Nâng cao                                                                       

                                                                            N      

                         ỏ                                                                 

                                             ỡ                                                

                                                                                           

                               

Tr                                                                                   

                                ẽ                                                        ẽ 

                                                                                       

                                                                                  “Love 

me love my dog”                                                                            

                                                                                             

                                         K                                             

                        K                                               ò                     

                                                                                               

                                                                                                 

                 “dog”       “Love me love my dog”         ỉ                                

                      ỉ                                                                  

                           “Yêu nhau yêu cả đường đi/Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng”   

                            “It rains cats and dogs”                          ổ      

     ỉ            ỡ                      C    Â                                          

                                                 “                ”                       

                      N                                                                      

                              Ở      N                        “         ”      ỉ            

                                                   “Trời mưa như tr t nước”   

                        “Don’t look a gift horse in the mouth”                         

                                                                                    

                                                                                            

     N                                   “ ừng nhìn vào miệng con ngựa đư c tặng”        
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      ẽ                                                                                   

    “ngựa”    “răng ngựa”                      Ở      Nam,                            

                                                                                         

                                  N                                                       

                      (                                                                     

         ; voi                                                                        

                            Q                                                             

                                            )          voi                        chân - 

      -  ỹ                                                                 ,  ẽ              

                                     (                                                    

      ỹ     ẻ  ẹ       ẩ        C               ỉ  ẹ                ò                       

        ò                                                                            ẹ      

               )                                                                      

                              “ ừng có đư c voi đ i tiên”  

                                                                                     

                                                                                             

                                                                                          

                    ổ                                                                     

                                                 N                                      

    “bánh ngọt”                               ẩ                                         

“Sell like hot cake”                              “Bán như bánh rán nóng”       “Bán chạy 

như tôm tươi”  

                                                                                 

N                                                                                   

                        ò           ỏ                                                  

                                 “Two heads are better than one”                            

“Hai tốt hơn một”                                                                      

                                                                   ẽ                         

                                        “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên 

hòn núi cao”. 

                                                                                   

                                                M                                            

          ổ             N                                                                 

             ễ                                                                               

             ò   ỏ                                       ỉ                ò                 

                                  “To carry coals to Newcastle”       “Newcastle’   ỉ     

                                                                                        

                                                                                            

             ỉ                                                                               

https://voh.com.vn/song-dep/van-hoa-la-gi-441946.html
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                                                              “Chở củi về rừng”           

                                

 ) N                                     

                                                                                 

                                                                                        

                                                                                       

                                                                       C                

                                                                                       

                                                                                      

                                                                                             

                                         

                                   “Salt of the earth”                               

                                                                             “salt” (    ) 

                                                                     M        ẵ         ò   

                                                                                     “Earth” 

(        )                (         )                              M                        

  ỏ                                                                   “Salt of the earth”    

                                                            N                                

                                         ẽ                                                    

        “Mrs. Jones is the salt of the earth. She is the first to help anyone in trouble”  N     

                                                                 ỡ                         

                                                                                          

“Salt of the earth”       ỉ                                                                   

   “người tốt”. 

 )                                       

M                                                                                

                                            ẽ                                           

                                                             “People who live in the glass 

houses shouldn’t throw stones”                        “                                

không nê                       ”                (          )                   “bạn không 

nên chỉ trích người khác khi mà bạn cũng có những khuyết điểm tương tự”   N             

                                                                                  “Cười người 

hôm trước, hôm sau người cười”                                                      

                                                                                  “Chó chê 

m o lắm lông”.  

d)                                              

K                                    ễ                                              

                                              M                                           

                                                                                       

                                                                  N        ẽ             

                                     N                                                
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                           “When the cat’s away the mice will play”      ỉ       

                                                               ;                         

                                     (     ẹ          )                       (         

          )  ẽ                                                 ỉ                           

         ẹ                                                  ỉ                                

          K                                                                                  

                                     “Vắng ch a nhà gà vọc niêu tôm”.   

5. Thảo luận 

                                                                                   

                                                           N                  ỉ         

                                       ò                                                 

                                                                          -                

                  ò   ỏ                                                               

                     ẽ                                                                 

                                                                                    

                                                                                

                                         -                                                 

                                                                                         

                                                                                        

                                             ẹ                                      

                                                                                           

M                                                                                        

                                                                                             

                                                             (         )                  

                                         (          )                                       

                                                                                  

                                                              ẽ                        

                                                              (         )               

     (          )  N                                                                       

                          ẽ                                                               

                                                         

6. Kết luận 

                                                                                    

                                                              ỏ                          

                                                                                            

                                                                                         

                                                                  ;                        

                                                                      -       
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Sự phát triển giao thương và hội nhập quốc tế trong thời gian gần đây đã th c đẩy hoạt 

động giao tiếp và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia. Thành ngữ là một yếu tố đư c sử dụng 

trong quá trình giao tiếp này. Do vậy, dịch thuật các thành ngữ có ý nghĩa quan trọng trong 

giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp liên văn hóa, liên quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình dịch 

thuật, người dịch gặp không ít rào cản về sự không tương đương giữa thành ngữ của các dân 

tộc. Sự không tương đương trong dịch thuật thành ngữ bắt nguồn từ sự khác biệt về văn hóa, 

lịch sử, phong tục tập quán, tín ngưỡng… của các quốc gia trên thế giới.  Dựa vào các cơ sở 

lý thuyết về thành ngữ và nguồn tư liệu khảo sát thực tế, bài viết bàn về sự không tương 

đương trong dịch thuật thành ngữ Anh - Việt, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục những 

khó khăn này, góp phần làm tăng tính hiệu quả trong việc dịch thành ngữ từ tiếng Anh sang 

tiếng Việt nói riêng và trong công tác dịch thuật nói chung.   

Từ khóa:                    ;                     ;             
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